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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3302/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân số, 
Bà mẹ - Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 7315/TTr-SYT ngày 26 tháng 
6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, gồm: 01 
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thủ tục cấp tỉnh mới ban hành và 06 thủ tục cấp xã được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Y tê rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực 
tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình 
nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nôi bô giải quyêt thủ 
tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 
5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên Hệ thống 
thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nôi dung công bố thủ tục tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm 
theo Quyêt định số 1368/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trẻ em 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tê. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Y tê, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực DÂN SỐ, BÀ MẸ - TRẺ EM 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TÉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3302/QĐ-UBND 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÊN GIẢI QUYÉT CỦA CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Công nhận cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh được phép 
thực hiện kỹ thuật 
thụ tinh trong ống 
nghiệm 

- Xem xét hồ sơ trong 
15 ịngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ; 
- Thành lập đoàn thẩm 
định trong 60 ngày, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ; 
- Xem xét công nhận 
hoặc không công nhận 
trong 05 ngày làm việc 
10 ịngày làm việc, kể 
từ ngày kết thúc thẩm 
định. 

Cơ quan 
chuyên môn 
về Y tế thuộc 
ủy ban nhân 
dân thành phố 

Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15. 
- Luật Hôn nhân và gia đình số 
52/2014/QH13. 
- Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 
28/01/2015 "quy định về sinh con bang kỹ 
thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều 
kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo". 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế. 
- Nghị định số 148/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ Quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 2082/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Dân số, 
Bà mẹ - Trẻ em thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Áp ịdụng các ịbiện 
pháp can thiệp 
khẩn cấp hoặc tạm 
thời cách ly trẻ em 
khỏi môi trường 
hoặc người gây tổn 
hại cho trẻ em 

Trong vòng 12 giờ từ 
khi nhân thông tin 

Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công 
cấp xã 

Không - Luật Trẻ em năm 2016; 
- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; 
- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ̂ ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 2082/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Dân số, 
Bà mẹ - Trẻ em thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế. 

Chấm dứt việc 
chăm sóc thay thế 

05 ịngày làm việc, kế 
từ ngày nhận quyết 

Trung tâm 
Phục vụ Hành 

Không - Luật Trẻ em năm 2016; 
- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 

U\ 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

cho trẻ em định ịgiao ịtrẻ ịem ịcho 
cá nhân, gia đình nhân 
chăm sóc thay thế của 
Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cấp xã 

chính công 
cấp xã 

tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; 
- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 2082/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Dân số, 
Bà mẹ - Trẻ em thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế. 

3 Phê duyệt kế hoạch 
hỗ trợ, can thiệp 
đối với ịtrẻ em ịbị 
xâm hại hoặc có 
nguy cơ bị bạo lực, 
bóc lột, bỏ rơi và 
trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt 

07 ngày làm việc Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công 
cấp xã 

Không - Luật Trẻ em năm 2016; 
- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; 
- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 2082/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Dân số, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bà mẹ - Trẻ em thuộc phạm vi quản lý của 
Bô Y tế. 

4 Đăng ký nhân 
chăm sóc thay thế 
cho trẻ em đối với 
cá nhân, người đại 
diện gia đình nhân 
chăm sóc thay thế 
không phải là 
người thân thích 
của trẻ em 

15 ngày làm việc kể từ 
ngày ban hành quyết 
định, ủy ban nhân dân 
câp xã tổ chức việc 
giao, nhân trẻ em cho 
cá nhân, gia đình nhân 
chăm sóc thay thế. 

Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công 
câp xã (nơi cư 
trú của cá 
nhân, người 
đại diện gia 
đình có 
nguyện vọng 
nhân chăm 
sóc thay thế 
cho trẻ em) 

Không - Luật Trẻ em năm 2016; 
- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luât Trẻ em; 
- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 2082/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Dân số, Bà mẹ -
Trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

5 Thông báo nhân 
chăm sóc thay thế 
cho trẻ em đối với 
cá nhân, người đại 
diện gia đình nhân 
chăm sóc thay thế 
là người thân thích 
của trẻ em 

15 ngày làm việc kể từ 
ngày ban hành quyết 
định, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân câp xã giao 
quyết định cho cá 
nhân, gia đình nhân 
chăm sóc thay thế. 

Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công 
câp xã (nơi cư 
trú của cá 
nhân, người 
đại diện gia 
đình có 
nguyện vọng 
nhân chăm 

Không - Luât Trẻ em năm 2016; 
- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luât Trẻ em; 
- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

sóc thay thế 
cho trẻ em) 

- Quyết định sô 2082/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bô trưởng Bô Y tế công bô 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Dân sô, 
Bà mẹ - Trẻ em thuộc phạm vi quản lý của 
Bô Y tế. 

6 Chuyển trẻ em 
đang được chăm 
sóc thay thế tại cơ 
sở trợ giúp xã hôi 
đến cá nhân, gia 
đình nhân chăm 
sóc thay thế 

25 ngày làm việc kể từ 
khi nhân đủ hồ sơ hợp 
lệ-

Trung tâm 
Phục vụ Hành 
chính công 
cấp xã (nơi cư 
trú của cá 
nhân, người 
đại diện gia 
đình có 
nguyện vọng 
nhân chăm 
sóc thay thế 
cho trẻ em) 

Không - Luật Trẻ em năm 2016; 
- Nghị định sô 56/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một sô điều của Luật Trẻ em; 
- Nghị định sô 147/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế. 
- Quyết định sô 2082/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bô 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Dân sô, 
Bà mẹ - Trẻ em thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế. 
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